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1 Bùi Thị Thuận
Cty TNHH Tư vấn tài 
chính kế toán NTC 3013/KTV 15/4/2014

8 8 8 8 8 40    -  40    
2 Nguyễn Mạnh Hùng 0214/APC 23/2/2011 8 4 8 8 8 8 8 52    -  52    

3 Lê Ngọc Hùng
Công ty TNHH PSC Việt 
Nam

0094/APC 6/7/2009
4 4 4 8 8 8 4 36    4      40    

4 Nguyễn Hạnh Chi 4364/KTV 6/7/2018 8 8 8 4 28    -  28    

5 Nguyễn Thị Vân Anh Công ty TNHH Tư vấn và
dịch vụ kế toán Vân Hải

0594/KET 27/04/2017

8 8 4 8 8 8 8 8 60    -  60    
6 Lê Thị Huyền 0511/KET 8 8 8 8 8 8 8 56    -  56    

7
Trần Thị Hồng Vân Công ty TNHH Đằng

Giang 0734/KET 06/07/2018 8 8 4 8 8 8 36    8      44    
8 Vũ Thị Ngát 0890/KET 22/09/2020 8 8 8 8 8 8 4 4 52    4      56    

9
Nguyễn Thị Hương Giang

Công ty CP 
UP&BEYOND

2321/KTV 30/12/2011
4 4     8 8 8 4 4 8 44    4      48    

10 Nguyễn Thị Chuyên 2981/KTV 15/04/2014 4 4     8 8 4 8 4 4 8 48    4      52    

11 Đỗ Thị Thu Phương
Công ty TNHH Đại Lý
Thuế DTP 0833/KET 23/04/2019

8 8 8 24    -  24    

12
Nguyễn Ngọc Quang

Công ty TNHH Tư vấn 
QMC

0140/APC 28/4/2010
4 8 8 8 4 4 4 28    12    40    

13 Trương Thị Thúy Mai 0100/APC 07/06/2009 4 8 8 8 4 4 4 28    12    40    

14 Nguyễn Lan Anh
Công ty TNHH Tư vấn 
AASC và Cộng sự

0656/KTV 18/11/2003
8 8 4 8 8 8 4 48    -  48    

15 Nguyễn Thị Minh Hạnh 0904/KTV 11/11/2005 8 8 8 4 8 8 4 48    -  48    
16 Trần Kim Anh 4352/KTV 06/07/2018 8 8 8 8 8 4 44    -  44    

17
Lê Thu Hương

Công ty TNHH Muto 
Managerment 
Accompany Vietnam

1539/KET
23/09/2024 8 8 8 8 4 4 36    4      40    

18 Vương Hữu Việt Anh 1093/KET 8 8 8 8 8 32    8      40    

19 Đặng Thị Hồng Minh
Công ty TNHH Kế toán 
thuế Liên Việt

2029/KTV 23/2/2011
4 4 8 4 8 8 8 8 8 60    -  60    

20 Đinh Thị Quỳnh Trang 1025/KTV 11/11/2005 8 8 8 8 4 36    -  36    

21 Nguyễn Quang Minh
Công ty TNHH tư vấn và 
dịch vụ kế toán BTD

1661/KTV 28/4/2010
4 4 8 4 8 8 8 44    -  44    

22 Hà Thị Thảo 0866/KET 23/04/2019 8 8 8 8 8 4 4 44    4      48    
23 Nguyễn Thị Vân Anh 1092/KET 13/12/2022 8 8 8 8 8 40    -  40    

24 Phạm Thị Thu Phương
Chi nhánh Fair 
Consulting Co., Ltd Nhật 
Bản tại Việt Nam

2517/KTV 23/4/2013

4 4 8 8 8 8 40    -  40    
25 Vũ Mạnh Hải 0040/APC 17/01/2007 8 4 8 8 8 8 44    -  44    
26 Đoàn Thị Lan Anh 2551/KTV 23/4/2013 8 4 8 8 8 4 36    4      40    

27 Vũ Khánh Hùng
N.4198/KT

V
27/04/2017

8 8 8 8 8 40    -  40    
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28 Lê Thị Thu Hồng
Công ty TNHH Tư vấn
Kế toán Thuế Hà An

0585/KET 27.04.2017
4 4      -  4      

29
Trần Vũ Thao

Công ty TNHH Dịch vụ
Kế toán Quốc tế

0253/APC 30/12/2011
8 8 8 8 8 8 8 56    -  56    

30 Nguyễn Thị Yên 4571/KTV 06/07/2018 8 8 8 8 8 40    -  40    

31
Trịnh Thu Hương

Công ty TNHH Kế toán 
L&PK N4195/KTV

27/04/2017

8 8 16    -  16    

32
Vũ Thị Ngà

Công ty TNHH Đại lý 
thuế TAF Việt

2362/KTV 30/12/2011
4 4 8 4 8 8 8 36    8      44    

33 Nguyễn Ánh Tuyết 0106/APC 07/06/2009 8 8 8 8 4 4 36    4      40    

34
Bùi Lan Anh

Công ty TNHH Kiểm 
toán HSK Việt Nam

6021/KTV 17/07/2023
8 8 16    -  16    

35 Nguyễn Ngọc Tuấn 4498/KTV 06/07/2018 8 8 8 8 32    -  32    
36 Nguyễn Hồ Thủy Tiên 4772/KTV 23/04/2019 8 8      -  8      
37 Phạm Thị Kiều Oanh 3135/KTV 07/05/2015 8 8 8      8      16    
38 Nguyễn Thị Linh 6132/KTV 17/07/2023 8 8      -  8      

39 Nguyễn Hoàng Yến
Công ty TNHH Forvis
Mazars Việt Nam tại Hà
Nội

1095/KTV 14/12/2005

4 4 8 8 8 4 4 32    8      40    
40 Phạm Phương Anh 1102/KTV 4 4 4 12    -  12    
41 Phú Thị Thu Sang 1605/KET 23/09/2024 4 4 8 8 8 4 4 28    12    40    

42
Nguyễn Thị Thu Hương

CÔNG TY TNHH DỊCH
VỤ KẾ TOÁN PHƯƠNG
NAM HD

0697/KET 02/01/2019

8 8 8 8 8 8 8 4 4 60    4      64    
43 Phạm Thị Thanh Thảo 0865/KET 23/04/2019 8 8 4 8 8 8 8 8 4 4 64    4      68    

44
Nguyễn Thị Nền

Công ty TNHH Kế toán -
thuế Giang Anh 0829/KET 8 8 8 8 8 8 40    8      48    

45 Trần Thị Phương 0707/KET 06/07/2018 8 8 8 8 8 4 4 44    4      48    

46
Đường Thị Hồng Quyên

Công ty TNHH NAC 
(Việt Nam)

0863/KET 23/04/2019
4 4     8 8 8 8 40    -  40    

47 Nguyễn Thị Thúy Công ty TNHH KNL 1370/KET 17/07/2023 8 8 8 8 8 8 4 4 52    4      56    

48 Triệu Văn Giáp
Công ty TNHH Tài chính 
kế toán thuế CENTAX

0205/APC 23/2/2011
8 8 8 8 4 4 28    12    40    

49 Bùi Thị Lệ Phương 2368/KTV 30/12/2011 8 8 8 8 8 40    -  40    

50
Đỗ ĐÌnh Thiên

Công ty TNHH AIC Việt 
Nam

0504/KET 22/3/2016
8 8 4 8 4 4 4 4 8 36    16    52    

51 Phạm Thị Huế 6553/KTV 23/09/2024 8 8 4 4 8 20    12    32    
52 Nguyễn Thị Thơm 6016/KTV 23/3//2023 8 8 8 4 4 8 28    12    40    

53
Lê Minh Châu

Công ty TNHH NHC Tư 
vấn dịch vụ Tài chính và 
Kế toán

2020/KTV 23/2/2011

8 8 8 4 4 8 36    4      40    
54 Phan Thị Nguyệt 0832/KET 23/04/2019 8 4 8 8 8 8 8 44    8      52    
55 Bùi Từ Linh 0098/APC 06/07/2009 8 4 8 8 4 4 8 32    12    44    

56 Đỗ Thị Ngọc
Công ty TNHH dịch vụ 
kế toán Yang Mun 

3409/KTV 07/05/2015
8 8 8 8 4 4 36    4      40    
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57 Nguyễn Tuấn Ngọc 1975/KTV 22/02/2011 8 8 8 24    -  24    

58 Bùi Thị Hợp
Cty TNHH tư vấn và dịch 
vụ kế toán Mirai

0042/APC 17/1/2007
4 4     8 4 8 8 8 44    -  44    

59 Đặng Thị Thuý Hoà 0079/APC 30/9/2008 4 4     8 8 8 4 8 8 8 8 8 76    -  76    

60
Nguyễn Quỳnh Trang

Công ty TNHH dịch vụ, 
tư vấn thuế Trung Thành 0714/KET 4 4     8 8 8 8 40    -  40    

61 Trần Thị Dung 0853/KET 23/04/2019 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 4 4 80    12    92    
62 Lê Thị Ngọc Lan 0165/KTV 18/05/1999 8 8 8 4 4 8 36    4      40    
63 Nguyễn Thị Thanh Huyền Cá nhân 0860/KET 8 8 4 8 8 8 4 8 4 4 48    16    64    

64
Tạ Thị Thu Trang Công ty TNHH giải pháp

tài chính Hoàng Gia 0869/KET 23/04/2019 8 8 8 8 4 8 8 44    8      52    

65
Tạ Thị Phương Thúy

1371/KET 17/07/2023 8 8 16    -  16    

66 Hà Tuấn Sơn
Công ty TNHH SVC Việt 
Nam

1679/KTV 28/4/2010
8 8 8 4 8 8 36    8      44    

67 Nguyễn Thu Vân
0736/KET 06/07/2018 8 8 8 4 8 8 36    8      44    

68
Phùng Thị Hảo

Công ty TNHH TM DV 
tư vấn B&B Việt Nam

2343/KTV 30/12/2011
8 8 16    -  16    

69 Hà Thị Lan Anh
CÔNG TY TNHH KẾ 
TOÁN VÀ THUẾ VIA

0953/KET 22/09/2020
8 8 4 4 20    4      24    

70 Lương Thế Hùng
Công ty TNHH Yamada 
& Partners Việt Nam

4385/KTV 06/07/2018
8 8 8 8 4 8 36    8      44    

71 Trần Thị Mai 4481/KTV 06/07/2018 8 8 8 8 4 8 36    8      44    

72 Đào Thị Thương Huyền
Công ty TNHH Kế toán 
và Tư vấn Sao vàng

0243/APC 30/12/2011
8 8 8 16    8      24    

73 Mai Thị Dung
Chi nhánh công ty Cố
phần I-Glocal tại thành
phố Hà Nội

0570/KET 27/04/2017
4 4 8 4 8 8 8 44    -  44    

74 Phạm Văn Hưởng 0662/KET 06/07/2018 4 4 8 4 8 4 8 40    -  40    
75 Vũ Thị Hương Giang 0910/KET 22/09/2020 8 8 8 8 8 4 44    -  44    
76 Lê Thị Hằng 0912/KET 22/09/2020 8 8 8 4 8 8 44    -  44    
77 Lê Thị Tuyết 5782/KTV 13/12/2022 8 8 8 8 8 4 44    -  44    
78 Phạm Phương Ly 1132/KET 13/12/2022 8 8 8 8 8 4 44    -  44    
79 Nguyễn Hà Linh 6129/KTV 17/07/2023 8 8      -  8      

80 Lương Thị Thu Dung
6507/KT
V

23/9/2024
4 4 8 12    4      16    

81 Bùi Thị Hằng Công ty TNHH I-Glocal 0818/KET 23/04/2019 4 4 4 8 8 8 8 8 8 60    -  60    

82 Vũ Huệ Minh
Công ty CP Công nghệ số 
Đông Á

0262/APC 23/04/2013
8 4 4 4 4 8 24    8      32    

83
Lê Thị Hồng

Công ty TNHH dịch vụ 
Chiến lược tài chính kế 
toán

0206/APC 23/2/2011

8 8 8 8 8 40    -  40    
84 Lê Thị Phương Thúy 2294/KTV 30/12/2011 8 8 8 8 8 40    -  40    
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85 Thiều Thị Chúc
Công ty TNHH Kế toán 
Vina 

0814/KET 23/04/2019
8 8 8 8 8 40    -  40    

86 Nguyễn Hà Phương 1157/KET 8 8 8 8 4 4 36    4      40    
87 Nguyễn Văn Kiên 1306/KET 17/07/2023 8 8 8 8 8 8 48    -  48    
88 Nguyễn Thanh Long 1578/KET 23/09/2024 8 8 8 4 8 8 44    -  44    

89
Nghiêm Thu Trang

Công ty TNHH PCL & 
Tax

0105/APC 07/06/2009
8 8 8 24    -  24    

90 Ngô Thị Hương Giang
Công ty TNHH sở hữu trí 
tuệ Vipatco

0139/APC 28/4/2010
8 8 4 8 8 4 4 32    12    44    

91 Đặng Thị Minh Thu 2526/KTV 23/4/2013 8 4 8 8 8 8 44    -  44    

92 Nguyễn Thị Tích Hương Hộ kinh doanh trung tâm 
tư vấn và kế toán Tân Việt

0054/APC 17/01/2007

8 8 8 8 8 4 36    8      44    

93 Nguyễn Thị Thanh Thủy
CN công ty TMF 
Accounting Services 
Limited  tại TP.HCM

0522/KET
4 4 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 84    8      92    

94 Nguyễn Thị Kim Dung 1508/KET 23/09/2024 8 4 4 8 20    4      24    

95 Trần Thúy Hạnh
 Công ty TNHH Tư Vấn 
SCS Global Việt Nam

5027/KTV 23/04/2019
8 8 8 8 8 8 40    8      48    

96 Phùng Thùy Linh 6582/KTV 23/9/2024 8 8 8 8 8 8 48    -  48    

97 Nguyễn Trần Hiền
Công ty TNHH SVC Hà 
Nội

1665/KTV 28/04/2010
8 8 8 8 8 4 4 44    4      48    

98 Lê Thị Thu Trang 0943/KET 22/09/2020 8 8 8 8 8 4 4 44    4      48    

99 Nguyễn Thị Nụ
Công ty TNHH TOKYO 
CONSULTING 3965/KTV

27/04/2017
8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 8 64    8      72    

100
Vũ Thị Hoài Thanh

CÔNG TY TNHH KẾ 
TOÁN VÀ TƯ VẤN 
SEOU

1171/KET 13/12/2022

8 8 16    -  16    
101 Từ Kim Chung 1755/KET 23/09/2024 8 8      -  8      

102 Trần Thị Thu Trang
Công ty TNHH Tư vấn tài 
chính kinh doanh TMT

0282/APC 23/4/2013
4 4 8 8 8 4 8 8 44    8      52    

103 Trần Nhật Nam 0045/APC 8 8 8 8 8 8 8 48    8      56    

104 Hoàng Văn Thiện
Công ty TNHH tư vấn tài 
chính và đầu tư HATD

0016/APC 11/11/2005
8 8 8      8      16    

105
Trần Thị Phương Thảo

Công ty TNHH Kế toán 
và tư vấn VBP

0709/KET 06/07/2018
8 8 8 8 32    -  32    

106 Phạm Thị Phương Thảo N6446/KTV 17/07/2023 8 8 8 24    -  24    

107
Trần Thị Tươi

N.1757/KE
T

23/09/2024
8 8 8 4 28    -  28    

108 Trần Lệ Quyên 1603/KET 23/09/2024 8 8 8 24    -  24    
109 Đỗ Thị Hảo 1288/KET 17/07/2023 8 8 8 24    -  24    
110 Lương Thị Nhị Hà Công ty TNHH Tư vấn BPG2331/KTV 30/12/2011 8 8 8 8 8 8 4 4 52    4      56    
111 Nguyễn Văn Công 0246/APC 30/12/2011 8 8 8 8 8 8 4 4 52    4      56    

112
Nguyễn Thị Hiếu

Hộ kinh doanh kế toán 
Bạch Diệp 0268

0268/APC 23/4/2013
4 4 8 8 4 8 4 4 8 40    12    52    



KT Thuế Khác Thuế Thuế Thuế Thuế Thuế Đ Đ Thuế Thuế Thuế Thuế Thuế KT Thuế Thuế Khác Đ Đ KhácKT Thuế

Ngày cấp

Lớp 1 
Sáng 

27/8/202
4 

(những 
vướng 
mắc 

trong 
việc áp 
dụng 
thông 

tư 
200/2014

/TT-
BTC)

Lớp 1 
Chiều 

27/8/202
4 (Xử 
phạt 

VPHC 
về hóa 

đơn 
theo 
nghị 
định 

125/202
0 /NĐ-
CP và 

kê khai 
thuế)

Lớp 2 
ngày 

19/9/20
24 

(Trao 
đổi nội 
dung 

về Luật 
Lao 
động 

áp 
dụng 

cho các 
doanh 
nghiệp)

Lớp 3 
ngày 

11/10/2
024 

(Hệ số 
K, rủi 
ro hóa 

đơn 
điện 

tử, xử 
phạt vi 
phạm 
về hóa 
đơn)

Lớp 3 
ngày 

12/10/2
024 

(chính 
sách 
thuế 

đối với 
hoạt 
động 
kinh 

doanh 
thương 

mại 
điện 
tử)

Lớp 4 
ngày 

16/11/20
24 

(chính 
sách 

thuế áp 
dụng 

cho năm 
2024, 

2025 và 
hóa đơn 
điện tử)

Lớp 5 
ngày 

9/12/202
4 (Thuế 
GDLK 
và kiểm 
soát rủi 

ro về 
thuế đối 
với các 
DN có 
GDLK)

Lớp 5 
ngày 

10/12/20
24 

(Thuế 
GDLK 

và 
kiểm 

soát rủi 
ro về 
thuế 

đối với 
các DN 

có 
GDLK)

Lớp 6 
ngày 

5.1.202
5 

(Đạo 
đức 
nghề 

nghiệp 
 kế 

toán 
kiểm 
toán)

Lớp 7 
ngày 

13.2.25 
(Hướng 
dẫn xử 
lý các 
vướng 
mắc về 
Quyết 
toán 
thuế 

TNDN 
và thuế 
TNCN 

2024

Lớp 7 
ngày 

15.2.25 
(Hướng 
dẫn xử 
lý các 
vướng 
mắc kê 

khai 
thuế 

GTGT 
và các 

CST mới 
áp dụng 
cho năm 

2025

Lớp 8 
ngày 

11.4.2025
 (Rủi ro 
hóa đơn 
điện tử, 
xử phạt 
vi phạm 

hành 
chính về 
thuế, hóa 

đơn)

Lớp 8 
ngày 

12.4.2025 
 (hiệp 
định 
tránh 
đánh 
thuế 2 
lần và 

áp dụng 
Thuế 

TNDN 
bổ sung 
tại NQ 

107/2023/
QH15)

Lớp 9 
ngày 

23.5.25 
 

(Hướn
g dẫn 
cách 
kê 

khai, 
tính 
thuế 

thương 
 mại 
điện 

tử cho 
hộ 

kinh 
doanh)

Lớp 
9 

ngày 
24.5.2

5 
(Chuẩ

n 
mực 
kế 

toán)

Lớp 10 
ngày 

17/6/2025 
 (Cập 

nhật nội 
dung các 

chính 
sách mới 
về Hóa 

đơn, 
Thuế 

GTGT, 
TT32/20
25/TT-
BTC

Lớp 11 
ngày 

15/7/2025 
 (chính 

sách 
thuế 

GTGT 
theo NĐ 
181/2025/
NĐ-CP 
ngày 

01/07/202
5 và 

TT69/20
25/TT-
BTC)

Lớp 11 
sáng 

16/7/20
25 

(Các 
quy 
định 
về 

phòng 
chống 
rửa 
tiền)

Lớp 
11, 

chiều 
16/7/20

25 
(chuẩn 

mực 
đạo 

đức kế 
toán, 
kiểm 
toán)

Lớp 
12 

sáng 
8/8/25 
(Cập 
nhật 
Luật 
bảo 

hiểm 
xã hội 
mới)

Lớp 
12 

chiều 
8/8/25 
(Trao 

đổi 
những 
vướng 
mắc 
của 

Thông 
tư 200)

Lớp 12 
ngày 

9/8/25 
(Giải 

đáp các 
vướng 
mắc về 

hóa 
đơn, 
thuế 

GTGT 
và thuế 
TNDN)

Cộng  
giờ KT, 
T, ĐĐ

Giờ 
khác

Tổng 
cộng

Tên DN/hộ KDHọ tên
Số chứng 

chỉ
STT

Tổng giờ CNKT

113
Vũ Thị Ánh Tuyết

Hộ kinh doanh Vũ Thị
Ánh Tuyết 

0521/KET 22/03/2016
8 8 4 4 4 4 8 32    8      40    

114
Nguyễn Thị Thùy Chi

Công ty TNHH Tư vấn
Đại Hà 

0653/KET 06/07/2018
8 8 4 8 8 8 44    -  44    

115 Trần Thị Lan 0664/KET 06/07/2018 8 8 8 8 8 4 4 44    4      48    
116 Lưu Thị Son 1164/KET 13/12/2022 8 8 8 8 4 4 36    4      40    

117
Đàm Văn Huy

Chi nhánh Đại Hà Công 
ty TNHH Kiểm toán và 
Tư vấn NGV 5235/KTV 8 8      -  8      

118
Lê Thị Thủy

Công ty TNHH Tin Học
và Phần Mềm Bách Khoa

0266/APC 23/04/2013
8 8 8 4 8 8 8 4 4 48    12    60    

119 Mai Thị Dung
Công ty TNHH Kế Toán
AGS 0954/KET

22/09/2020

8 8 8 8 8 32    8      40    

120
Ngô Thị Thơm

Công ty TNHH Dịch vụ
Kế toán và Đại lý Thuế
Việt Nhật 1363/KET 17/07/2023 8 8 8 8 8 40    -  40    

121 Phạm Thị Nhàn 1328/KET 17/07/2023 8 8 8 8 8 40    -  40    

122
Hồ Thị Khánh Vân

Công ty TNHH tư vấn
quản lý G8 0946/KET

22/09/2020

8 8 8 8 8 40    -  40    
123 Nguyễn Phương Hiền Công ty TNHH KPMG 0915/KET 22/09/2020 8 8 8 4 8 36    -  36    
124 Võ Thị Hằng 5122/KTV 22/09/2020 8 8 8 8 8 40    -  40    
125 Hoàng Thị Ngọc Thêu 5263/KTV 22/09/2020 8 8 8 8 8 40    -  40    
126 Phùng Thị Ngọc Thạch 1357/KET 17/07/2023 8 8 8 24    -  24    
127 Nguyễn Hải Đường Cá nhân 0909/KET 22/09/2020 4 4 4 8 8 4 8 40    -  40    

128 Nguyễn Thị Hồng Vân
Công ty TNHH Tư vấn
thuế và tài chính UDP 0903/KET

22/09/2020
8 8 8 8 8 40    -  40    

129 Trần Thu Hiền 0880/KET 22/09/2020 8 8 8 8 8 40    -  40    

130 Nguyễn Thị Hồng Trung
Công ty TNHH Dịch vụ
Kế toán Quảng Ninh

0399/KET 15/04/2014
8 8 8 8 8 40    -  40    

131 Nguyễn Văn Sang
Công ty TNHH Dịch vụ
Kế toán Diamond Rise

N5088/KT
V 23/04/2019 8 8 8 8 8 40    -  40    

132 Mai Hoài Nam
Công ty TNHH năng
lượng xanh T&J

0667/KET 06/07/2018
8 8 8 8 8 40    -  40    

133 Vũ Thị Hồng Dung 1510/KET 23/09/2024 8 8 4 4 4 4 8 32    8      40    

134 Nguyễn Thị Hải Yến
Công ty TNHH Kế toán
KPLJ Việt Nam 3685/KTV 22/03/2016 8 8 8 8 8 32    8      40    

135 Nguyễn Tuyết Quỳnh 6639/KTV 23/09/2024 8 8 8 8 8 40    -  40    

136 Lê Thu Hằng
Công ty TNHH kế toán
Samdo Việt Nam 1115/KET 

13/12/2022
8 8 8 8 8 8 40    8      48    

137 Dương Chí Công
Công ty TNHH Dịch vụ
Tư vấn Kế toán SACC

5652/KTV 13/12/2022
8 8 4 4 20    4      24    

138 Nguyễn Trí Trung 3985/KTV 15/03/2017 8 8 4 4 4 4 8 32    8      40    
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139 Mai Thị Hằng Ly 4930/KTV 23/04/2019
8 8 4 4 4 8 32    4      36    

140 Trần Minh Tiến 6190/KTV 17/07/2023 8 8 8 4 4 28    4      32    

141 Đặng Thị Thu Huyền
Công ty TNHH Dịch vụ
Tư vấn Tài chính Kế toán
SAFC

1410/KTV 06/07/2009
8 8 4 4 4 4 4 28    8      36    

142 Trương Thị Mai 4931/KTV 23/04/2019 8 8 4 4 4 4 8 32    8      40    
143 Ngô Thị Minh Phương 4553/KTV 07/06/2018 8 8 4 4 4 4 8 32    8      40    
144 Vũ Thị Bích 3104/KTV 14/08/2014 8 8 8 8 4 4 36    4      40    
145 Trương Thị Hoài Anh 2446/KTV 23/04/2013 8 8 4 4 20    4      24    
146 Cù Thị Thu Hà 3395/KTV 07/05/2015 8 8 8 8 4 4 36    4      40    
147 Trịnh Thị Oanh 6160/KTV 17/07/2023 8 8 8 8 4 4 36    4      40    
148 Nguyễn Đặng Việt Trung 4429/KTV 06/07/2018 8 8 8 8 8 40    -  40    

149 Nguyễn Thị Loan
CÔNG TY TNHH TƯ
VẤN PHÁT TRIỂN
MINH PHÚ

5139/KTV 22/09/2020

8 8 4 4 4 4 8 32    8      40    
150 Nguyễn Hồng Diệu 2317/KTV 20/12/2011 8 8 16    -  16    

151 Đỗ Thị Thanh Thủy
Công Ty TNHH MNA 
Việt Nam 0713/KET 8 8 4 4 4 24    4      28    

152 Lê Thị Yến
Công ty TNHH Tư Vấn
Thuế Hà Nội

C738/KET 06/07/2018
8 4 4 8 12    12    24    

153 Lê Thị Linh 0964/KET 22/09/2020 8 8 4 4 8 20    12    32    

154 Lê Thị Huế
Công ty TNHH Tư vấn
quản trị và Kiểm toán FDI

5698/KTV 13/12/2022
8 8 4 4 4 4 8 32    8      40    

155
Trịnh Thị Vĩnh Hoàng

CÔNG TY TNHH ĐẠI
LÝ THUẾ HDTAX

0958/KET
22/09/2020 8 8 8 8 4 4 4 36    8      44    

156 Nguyễn Thị Nhung
CÔNG TY TNHH TƯ
VẤN CTAC EJ (VIỆT
NAM)

4851/KTV 23/04/2019
8 8 8 4 8 8 44    -  44    

157 Vũ Đắc Việt Hưng 1121/KET 13/12/2022 4 4 8 8 8 8 8 4 44    8      52    

158 Mai Hồng Hạnh
Công ty TNHH tư vấn tài 
chính kế toán VFDI 1391/KTV 06/07/2009

8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 8 84    4      88    

159 Nguyễn Thị Minh Hạnh 0041/APC 17/01/2007 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 4 4 8 88    4      92    

160
Vũ Hồng Anh

Công ty TNHH Dịch vụ 
kế toán và tư vấn thuế CS 
Vina

1258/KET 17/07/2023
8 8 8 8 8 40    -  40    

161
Phạm Thị Thu Thảo

1616/KET 23/09/2024
8 8 8 8 8 40    -  40    

162 Trần Thị Hiền
Công ty TNHH Nomura 
Real Estate Việt Nam 1117/KET 4

4 8 8 8 8 8 8 48    8      56    

163
Lưu Hải Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH 
VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN 
TUỆ MINH 1322/KET 17/07/2023 8 8 8 8 8 8 48    -  48    
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164 Nguyễn Thị Thu Huyền
CÔNG TY TNHH ĐẠI 
LÝ THUẾ FTA 1299/KET 17/07/2023

8 8 8 4 4 8 36    4      40    

165

Nguyễn Thị Kim Liên

CHI NHÁNH DEZAN 
SHIRA & ASSOCIATES 
LIMITED TẠI THÀNH 
PHỐ HÀ NỘI 1129/KET 13/12/2022 8 8 8 8 8 40    -  40    

166 Đặng Thị Thu Thảo 1719/KET 23/9/2024 4 4 4      4      8      

167
Nguyễn Hồng Trang

CÔNG TY TNHH
LINH PHONG GROUP

0505/KET 22/03/2016

8 8 8 8 8 32    8      40    

168
Nguyễn Thị Thương

CÔNG TY TNHH TƯ
VẤN NTH 1373/KET 17/07/2023 8 8 8 8 8 32    8      40    

169
Phan Mạnh Hùng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ
TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VIỆT
NAM 0009/APC 11/11/2005 8 8 8 8 4 8 8 8 4 8 4 4 76    4      80    

170 Phạm Thị Hà Trang 0845/KET 23/04/2019 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 84    -  84    

171 Trịnh Thị Thúy 0679/KET 06/07/2018 8 8 8 8 8 8 8 8 64    -  64    

172 Nguyễn Thị Hiền Giang
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN –
THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN
ECOVIS AFA VIỆT NAM

4337/KTV 06/07/2018
8 8 16    -  16    

173 Lê Huy Đông 2884/KTV 15/04/2014 8 8 16    -  16    

174 HÀ THỊ CẨM TÚ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ROPA 3253/KTV 07/05/2015 8 8 8 4 28    -  28    

175 NGUYỄN MỸ HOA 5396/KTV 22/09/2020 8 8 8 4 4 28    4      32    

176
NGUYỄN THỊ THU
AN

0974/KET 22/09/2020
8 8 8 24    -  24    

177
Trần Thị Thu Thủy

N5054/KT
V 23/04/2019 8 4 12    -  12    

178 Nguyễn Thị Lộc Cá nhân 0926/KET 22/09/2020 8 8 4 8 4 4 4 32    8      40    

179 Nguyễn Hồng Nhung
Công ty TNHH Kỹ
thuật thương mại An
Phát

1334/KET 17/07/2023

8 8 8 8 8 40    -  40    

180
Hoàng Thanh Tâm

Công ty TNHH Kiểm
toán KTC

1940/KTV 23/02/2011
8 8 16    -  16    

181 Bùi Thị Hiên
Công ty TNHH tập
đoàn luật và kế toán
Việt Mỹ 

0819/KET 23/04/2019

8 8 8 8 8 8 4 4 8 52    12    64    

182 Đỗ Thanh Thảo 1611/KET 23/09/2024 8 8 8 4 4 4 4 32    8      40    

183 Đỗ Thị Lan Anh 5190/KTV 22/9/2020 8 4 4 4 4 8 24    8      32    

184
Nguyễn Thị Lan Phương

Công ty TNHH Thương
mại và Đầu tư Dolphin

1600/KET 23/09/2024
8 8 16    -  16    

185 Phan Thị Kim Huệ
Công ty TNHH Tư vấn
Kinh doanh Alpha

6094/KTV 17/07/2023
8 8 4 4 4 24    4      28    
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xã hội 
mới)

Lớp 
12 

chiều 
8/8/25 
(Trao 

đổi 
những 
vướng 
mắc 
của 

Thông 
tư 200)

Lớp 12 
ngày 

9/8/25 
(Giải 

đáp các 
vướng 
mắc về 

hóa 
đơn, 
thuế 

GTGT 
và thuế 
TNDN)

Cộng  
giờ KT, 
T, ĐĐ

Giờ 
khác

Tổng 
cộng

Tên DN/hộ KDHọ tên
Số chứng 

chỉ
STT

Tổng giờ CNKT

186 Trần Tuấn Anh 3272/KTV 07/05/2015 8 8 4 4 4 4 8 32    8      40    

187 Phạm Thị Hiếu
Công ty TNHH Tư vấn
dịch vụ kế toán A&C

1652/KTV 28/04/2010
8 8 4 4 4 4 8 32    8      40    

188 Phạm Thị Thanh Loan 1431/KTV 06/07/2009 8 8 4 4 4 4 8 32    8      40    

189 Mai Thị Thảo

CÔNG TY TNHH 
KIỂM TOÁN VÀ TƯ 
VẤN QUỐC TẾ TAE 1176/KET

13/12/2022

8 8 8 8 8 8 48    -  48    

190 Nguyễn Thị Thanh Huế
Công ty cổ phần MH
Holding Việt Nam

1533/KET 23/9/2024
8 4 8 20    -  20    

191 Đỗ Thu Lụa
Công ty TNHH dịch vụ
kế toán quốc tế
BEEPRO

1580/KET 23/9/2024

8 4 4 12    4      16    

192
Khúc Thị Mừng

Công ty TNHH Đầu tư
và tư vấn quốc tế Liên
Việt

1323/KET 17/7/2023

4 4 8 12    4      16    

193 Chu Văn Duy
Công ty TNHH Hãng
kiểm toán và Định giá
ASCO

6515/KT
V

23/9/2024

8 8      -  8      

194 Nguyễn Thị Hà Hoa
Công ty TNHH Tư vấn
quốc tế Cao Đốn

N.6436/KT
V

17/7/2023
8 8      -  8      

195 Nguyễn Thị Xuân Mai
Công ty TNHH Thời trang Star

1694/KT
V 8 8      -  8      

196 Trần Thị Quý Công ty TNHH Nexia STT- chi nhánh An Phát6982/ktv 19.12.2024 8 8      -  8      

197 Nguyễn Thị Nhàn 4398/KTV 06/07/2018 8 8 16    -  16    

198 Lê Nguyên Hồng Cá nhân 0883/KET 22/09/2020 8 8      -  8      

199 Nguyễn Thị Hảo Cá nhân 0392/KET 4 8 8 8 8 8 8 4 4 4 56    8      64    

200 Vũ Thị Thùy Dung Cá nhân 5662/KTV 13.12.2022 8 8 8 8 8 40    -  40    

201 Bùi Phượng Liên Cá nhân 0963/KET 22/09/2020 8 8 8 8 8 40    -  40    

202 Bùi Yến Ly Cá nhân 6593/KTV 23/09/2024 8 8 8 8 8 40    -  40    

203 Lê Thị Thủy Cá nhân 0677/KET 8 8 8 8 8 40    -  40    

204 Ngô Thị Bích Ngọc Cá nhân 0668/KET 06/07/2018 8 8 16    -  16    

205 Trần Thị Hậu Cá nhân 6534/KTV 23/09/2024 8 8 8 8 8 40    -  40    

206 Đỗ Thị Thoan Cá nhân 1362/KET 17/07/2023 8 8 8 8 4 4 36    4      40    

207 Lương Thị Lựu Cá nhân 0927/KET 22/09/2020 8 8 8 4 20    8      28    

208 Vũ Thu Hương Cá nhân 0661/KET 6/7/2018 4 4 4      4      8      
209 Trần Thị Hoài Cá nhân 0797/KET 23/04/2019 8 4 4 4 16    4      20    



KT Thuế Khác Thuế Thuế Thuế Thuế Thuế Đ Đ Thuế Thuế Thuế Thuế Thuế KT Thuế Thuế Khác Đ Đ KhácKT Thuế

Ngày cấp

Lớp 1 
Sáng 

27/8/202
4 

(những 
vướng 
mắc 

trong 
việc áp 
dụng 
thông 

tư 
200/2014

/TT-
BTC)

Lớp 1 
Chiều 

27/8/202
4 (Xử 
phạt 

VPHC 
về hóa 

đơn 
theo 
nghị 
định 

125/202
0 /NĐ-
CP và 

kê khai 
thuế)

Lớp 2 
ngày 

19/9/20
24 

(Trao 
đổi nội 
dung 

về Luật 
Lao 
động 

áp 
dụng 

cho các 
doanh 
nghiệp)

Lớp 3 
ngày 

11/10/2
024 

(Hệ số 
K, rủi 
ro hóa 

đơn 
điện 

tử, xử 
phạt vi 
phạm 
về hóa 
đơn)

Lớp 3 
ngày 

12/10/2
024 

(chính 
sách 
thuế 

đối với 
hoạt 
động 
kinh 

doanh 
thương 

mại 
điện 
tử)

Lớp 4 
ngày 

16/11/20
24 

(chính 
sách 

thuế áp 
dụng 

cho năm 
2024, 

2025 và 
hóa đơn 
điện tử)

Lớp 5 
ngày 

9/12/202
4 (Thuế 
GDLK 
và kiểm 
soát rủi 

ro về 
thuế đối 
với các 
DN có 
GDLK)

Lớp 5 
ngày 

10/12/20
24 

(Thuế 
GDLK 

và 
kiểm 

soát rủi 
ro về 
thuế 

đối với 
các DN 

có 
GDLK)

Lớp 6 
ngày 

5.1.202
5 

(Đạo 
đức 
nghề 

nghiệp 
 kế 

toán 
kiểm 
toán)

Lớp 7 
ngày 

13.2.25 
(Hướng 
dẫn xử 
lý các 
vướng 
mắc về 
Quyết 
toán 
thuế 

TNDN 
và thuế 
TNCN 

2024

Lớp 7 
ngày 

15.2.25 
(Hướng 
dẫn xử 
lý các 
vướng 
mắc kê 

khai 
thuế 

GTGT 
và các 

CST mới 
áp dụng 
cho năm 

2025

Lớp 8 
ngày 

11.4.2025
 (Rủi ro 
hóa đơn 
điện tử, 
xử phạt 
vi phạm 

hành 
chính về 
thuế, hóa 

đơn)

Lớp 8 
ngày 

12.4.2025 
 (hiệp 
định 
tránh 
đánh 
thuế 2 
lần và 

áp dụng 
Thuế 

TNDN 
bổ sung 
tại NQ 

107/2023/
QH15)

Lớp 9 
ngày 

23.5.25 
 

(Hướn
g dẫn 
cách 
kê 

khai, 
tính 
thuế 

thương 
 mại 
điện 

tử cho 
hộ 
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doanh)
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9 

ngày 
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n 
mực 
kế 

toán)
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ngày 

17/6/2025 
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dung các 

chính 
sách mới 
về Hóa 

đơn, 
Thuế 

GTGT, 
TT32/20
25/TT-
BTC

Lớp 11 
ngày 

15/7/2025 
 (chính 

sách 
thuế 

GTGT 
theo NĐ 
181/2025/
NĐ-CP 
ngày 

01/07/202
5 và 

TT69/20
25/TT-
BTC)

Lớp 11 
sáng 

16/7/20
25 

(Các 
quy 
định 
về 

phòng 
chống 
rửa 
tiền)

Lớp 
11, 

chiều 
16/7/20

25 
(chuẩn 

mực 
đạo 

đức kế 
toán, 
kiểm 
toán)

Lớp 
12 

sáng 
8/8/25 
(Cập 
nhật 
Luật 
bảo 

hiểm 
xã hội 
mới)

Lớp 
12 

chiều 
8/8/25 
(Trao 

đổi 
những 
vướng 
mắc 
của 

Thông 
tư 200)

Lớp 12 
ngày 

9/8/25 
(Giải 

đáp các 
vướng 
mắc về 

hóa 
đơn, 
thuế 

GTGT 
và thuế 
TNDN)

Cộng  
giờ KT, 
T, ĐĐ

Giờ 
khác

Tổng 
cộng

Tên DN/hộ KDHọ tên
Số chứng 

chỉ
STT

Tổng giờ CNKT


